
(ベ) 保護者様 Kính gửi quý phụ huynh         令和 Reiwa   年 Năm  月 Tháng   日 Ngày 

                                                                         伊勢崎市立茂呂小学校 

Trường tiểu học Moro       

 

学校感染症と出席停止について Yêu cầu nghỉ học khi nhiễm bệnh có thể lây lan 
 

 あなたのお子さんは、下記の病気があるため学校保健安全法第１９条の規定により出席停止といたしますので、医師の許可がある

まで学校を休ませて下さい。Con của phụ huynh đã mắc phải bệnh có trong danh sách bên dưới, nên theo điều 19 của Luật An toàn y tế học 

đường, cần phải cho nghỉ học cho đến khi có đồng ý cho đi học của Bác sỹ. 

 なお、医師の治療証明を記入していただき、登校する日に持参してください。Hãy cắt giấy chứng nhận hết bệnh bên dưới cho Bác sỹ 

điền vào và nộp lên trường khi đi học trở lại.  

 病 名 Tên bệnh  出席停止の期間 Thời gian cần nghỉ học  

L
o

ại 1

第
１
種 

 

 エボラ出血熱 Sốt xuất huyến ebola           

クリミア・コンゴ出血熱 Sốt xuất huyết Crimean-Congo 

痘そう Đậu mùa                 

南米出血熱 Sốt xuất huyết Năm Mỹ           

ペスト Dịch                   

マールブルグ病  Bệnh Marburg         

ラッサ熱   Sốt rassa             

急性灰白髄炎  Viêm đa cơ cấp tính          

ジフテリア  Bạch hầu            

重症性呼吸器症候群  Hội chứng viêm hô hấp cấp tính nặng    
（病原体がＳＡＲＳコロナウィルスであるものに限る） 

（chỉ tính trường hợp mầm bệnh là SARS） 

鳥インフルエンザ  Cúm gia cầm (cúm gà)     
（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザであってその血

精亜型がＨ５Ｎ１であるものに限る chỉ tính trường hợp mầm bệnh là vi rút 

cúm A, nhóm H5N1) 

中東呼吸器症候群  Hội chứng hô hấp Trung đông     . 

 

 

 

 

 

 

 
治癒するまで Cho đến khi khỏi bệnh 

 

L
o

ại 2

第
２
種 

 

 ＊インフルエンザ    Cúm Influenza     
（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く 

Không bao gồm cúm gà（Ｈ５Ｎ１） 

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては、３日）を経過す

るまで( 鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）及び新型インフルエンザ等感染症を除く)  

Sau khi phát bệnh qua 5 ngày và đã hết sốt 2 ngày（trẻ sơ sinh là qua 3 ngày） 

（Trừ cúm gia cầm H5N1 và các chủng cúm Influenza mới） 

百日ぜき  Ho gà               特有のせきが消失するまで又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了する

まで Cho đến khi cơn ho đặc trưng hết hoặc cho đến khi kết thúc 5 ngày điều trị bằng thuốc 

kháng sinh thích hợp 

麻しん Bệnh sởi（はしか Sởi  ）        解熱後３日を経過するまで sau khi hết sốt 3 ngày         

流行性耳下腺炎 Viêm tai          

（おたふくかぜ Quai bị） 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ、全身症状が良好

になるまで Sau 5 ngày từ khi bắt đầu sưng tuyến mang tai, tuyến dưới hàm hoặc tuyến dưới 

lưỡi và cho đến khi các triệu chứng chung được cải thiện 

風しん Rubela                  発疹が消失するまで Đến khi hết phát ban                

水痘 Đậu mùa（みずぼうそう Đậu mùa）    全ての発疹が痂皮化するまで  Đến khi các nốt phát ban đã đóng vảy       

咽頭結膜熱   Sốt kết mạc            主要症状消退後２日を経過するまで Cho đến 2 ngày sau khi các triệu chứng chính hết 

結核 Bệnh lao                    症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで 

Cho đến khi bác sĩ của trường hoặc các bác sĩ khác xác nhận rằng không có nguy cơ lây nhiễm  
髄膜炎菌性髄膜炎  Viêm màng não       

＊新型コロナウイルス感染症 Nhiễm corona 発症した後５日を経過し、かつ、症状軽快した後１日を経過していること Sau 5 ngày 

kể từ khi xuất hiện các triệu chứng và sau 1 ngày  kể từ khi các triệu chứng được cải thiện 

第
３
種 

L
o

ại 3
 

 コレラ Dịch tả                  

細菌性赤痢 Lị trực khuẩn       

腸管出血性大腸菌感染症 Nhiễm trùng đường ruột xuất huyết 

腸チフス Sốt thương hàn        

パラチフス Sốt phó thương hàn              

流行性角結膜炎  Dịch viêm giác mạc         

急性出血性結膜炎 Viêm kết mạc xuất huyết cấp tính        

 

 

 

 

症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで 

Cho đến khi bác sĩ của trường hoặc các bác sĩ khác xác nhận rằng không có nguy cơ 

lây nhiễm do các triệu chứng 
 

※群馬県では下記の「その他の感染症」については、定めないこととしています。 

感染性胃腸炎･溶連菌感染症･マイコプラズマ感染症・伝染性紅斑・手足口病 等 Ở Gunma, "các bệnh truyền nhiễm khác" sau đây không 

được chỉ định. Viêm dạ dày ruột truyền nhiễm, nhiễm liên cầu khuẩn, nhiễm mycoplasma, ban đỏ nhiễm trùng, tay chân miệng, v.v. 

 
----------------------------------------------------------------------- きりとり線  Đường cắt ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

治 療 証 明 書 Chứng nhận điều trị xong  
 

伊勢崎市立茂呂小学校長様 Gởi hiệu trưởng trường tiểu học Moro 

 

                               年 Lớp ___  組 Tổ 氏名 Tên_________________________________ 
                                  

 Tên bệnh                                                          Nghỉ học từ    Tháng     Ngày   ～       Tháng    Ngày                                                                       

病 名                                                                      月      日 ～     月     日 まで出席停止 
 

感染症の予防上支障がないと思われますので、登校可能と認めます。Không còn lây bệnh nên có thể đi học  

 
   

医療機関 Tên bệnh viện            ：医師氏名 Tên Bác sỹ                                            印 Đóng dấu 


